Trường THCS Nguyễn Thị Hương

Họ và tên học sinh:……………………………………..

Lớp: 7A……….

PHIẾU HỌC TẬP NGỮ VĂN 7
1. VĂN BẢN TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA

* Học sinh đọc văn bản Sách giáo khoa và trả lời câu hỏi sau:

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Hồ Chí Minh.
Câu 2: Em hãy nêu xuất xứ của văn bản.
Câu 3: Văn bản được viết theo thể loại nào?

Câu 4: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?

Câu 5: Theo em văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Câu 6: Theo em bài văn nghị luận về vấn đề gì?

Câu 7: Để chứng minh cho nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báo của dân ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự nào?

a. Trong lịch sử  (Trình bày ngắn gọn).
b. Trong thời đại ngày nay (chống Pháp) (Trình bày ngắn gọn).
Câu 8: Trong cuộc sống hiện nay các em được sống trong thời bình không còn bom đạn, chiến tranh vậy các em thể hiện lòng yêu nước bằng cách nào?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/27)
2. CÂU ĐẶC BIỆT
* Học sinh đọc ví dụ 1  SGK/ 27 và trả lời câu hỏi.

Câu 1: Câu được in đậm: Ôi em Thủy! có cấu tạo như thế nào? Đó có phải là câu đặc biệt hay không? Theo em câu đặc biệt là câu như thế nào?
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/29)

Câu 2: Đánh dấu x vào ô thích hợp.
	Tác dụng

Câu đặc biệt


	Bộc lộ cảm xúc
	Liệt kê thông báo về sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.
	Xác định thời gian, nơi chốn
	Gọi đáp

	Một đêm mùa xuân. Trên dòng sông êm ả, cái đò cũ của bác tài Phán từ từ trôi.
(Nguyên Hồng)
	
	
	
	

	Đoàn người nhốn nháo lên. Tiếng reo. Tiếng vỗ tay.
(Nam Cao)
	
	
	
	

	“ Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ  nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn.
(Khánh Hoài)
	
	
	
	

	An gào lên:
- Sơn ! Em Sơn! Sơn ơi!

- Chị An ơi!

Sơn đã nhìn thấy chị.

(Nguyễn Đình Thi)
	
	
	
	


* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/29).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/29)

a/ 


b/ 
c/ 


Bài tập 3: Viết đoạn văn (5-7 dòng) tả cảnh quê hương em trong đó có chứa câu đặc biệt. Gạch chân câu đặc biệt đó.

3. LUYỆN TẬP VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN

* HS đọc ví dụ 1 SGK/32 và trả lời câu hỏi.
Câu 1: Trong các câu trên, bộ phận nào là luận cứ, bộ phận nào là kết luận, thể hiện tư tưởng (ý định, quan điểm) của người nói? Mối quan hệ của luận cứ đối với kết luận là như thế nào? Vị  trí của luận cứ và kết luận có thể thay đổi cho nhau không?

Câu 2: Hãy bổ sung luận cứ cho các kết luận sau:

a, Em rất yêu trường em…………………………………………………………..

b, Nói dối rất có hại……………………………………………………………….

c,……………………………………………………..Nghỉ một lát nghe nhạc thôi.
d, ………………………………………………Trẻ em cần biết nghe lời cha mẹ.
e,……………………………………………………….em rất thích đi tham quan.
Câu 3: Viết tiếp kết luận cho các luận cứ sau nhằm thể hiện tư tưởng, quan điểm của người nói.

a, Ngồi mãi ở nhà chán lắm……………………………………………………..

b, Ngày mai đã đi thi rồi mà bài vở còn nhiều quá……………………………..

c, Nhiều bạn nói năng thật khó nghe…………………………………………….

d, Các bạn đã lớn rồi, làm anh làm chị chúng nó…………………………………

e, Cậu này ham đá bóng thật……………………………………………………..

Câu 4: Nếu gặp đề nghị luận sau: “Sách là người bạn lớn của con người.” trong giờ viết tập làm văn thì em sẽ làm gì?

a. Em sẽ tìm những luận điểm, luận cứ nào cho bài viết.

b, Em sẽ sắp xếp bài viết theo trình tự nào?

4. THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU

* HS đọc ví dụ 1 (SGK/ 39) 
Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy xác định trạng ngữ trong mỗi câu trên.
Câu 2: Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì?

Câu 3: Có thể chuyển các trạng ngữ trên sang những vị trí nào trong câu?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/39).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/39)
a/ 


b/ 


c/ 


d/


Bài tập 2 (SGK/40)

a/ 


b/ 


Bài tập 3: Viết đoạn văn (5-7 dòng) trong đó có sử dụng trạng ngữ. Gạch chân trạng ngữ đó.

5. TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH

Câu 1: Hãy nêu ví dụ và cho biết: Trong đời sống, khi nào người ta cần chứng minh? Khi cần chứng minh cho ai đó tin rằng lời nói của em là thật, em phải làm như thế nào? Từ đó, em rút ra nhận xét: Thế nào là chứng minh?

Câu 2: Trong văn bản nghị luận, khi người ta chỉ được sử dụng lời văn (không được dùng nhân chứng, vật chứng) thì làm thế nào để chứng tỏ một ý kiến nào đó là đúng sự thật và đáng tin cậy?

Câu 3: HS đọc văn bản (tr.41-41 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và trả lời câu hỏi:
a) Luận điểm cơ bản của bài văn này là gì? Hãy tìm ra những câu mang luận điểm đó.

b) Để khuyên người ta “đừng sợ vấp ngã”, bài văn đã lập luận như thế nào? Các sự thật được dẫn ra có đáng tin không? Qua đó, em hiểu phép lập luận chứng minh là gì?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/42)

 Câu 4: Đọc văn bản (tr.43 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và trả lời câu hỏi:
a) Bài văn nêu lên luận điểm gì? Hãy tìm những câu mang luận điểm đó.

b) Để chứng minh luận điểm của mình, người viết đã nêu ra những luận cứ nào? Những luận cứ ấy có hiển nhiên, có sức thuyết phục không?

c) Cách lập luận chứng minh của bài này có gì khác so với bài “Đừng sợ vấp ngã”?

6. THÊM TRẠNG NGỮ CHO CÂU (TT)

* HS đọc ví dụ sgk/45 Ngữ Văn 7 Tập 2 và trả lời câu hỏi.
Câu 1: Trạng ngữ không phải là thành phần bắt buộc của câu. Nhưng vì sao trong các câu văn dưới đây, ta không nên hoặc không thể lược bỏ trạng ngữ?

Câu 2: Trong một bài văn nghị luận, em phải sắp xếp luận cứ theo những trình tự nhất định (thời gian, không gian, nguyên nhân - kết quả,...). Trạng ngữ có vai trò gì trong việc thể hiện trình tự lập luận ấy?

* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/46).
* HS đọc ví dụ 1/II (SGK/56).
Câu 3: Câu in đậm trên có gì đặc biệt?

Câu 4: Việc tách câu như trên có tác dụng gì?

* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/47)

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài

Bài tập 1 (SGK/47)

7. CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH

* HS đọc đề văn (SGK/48): Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” và trả lời các câu hỏi:
* HS đọc phần 1,2,3,4 (SGK/48,49,50).
* HS đọc ghi nhớ (SGK/50).
Bài tập II. Đề 1: Hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.

Em sẽ làm các bước như thế nào?

8. VĂN BẢN ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

* Học sinh đọc văn bản SGK trang 52-55 và trả lời câu hỏi sau.
Câu 1: Trình bày sơ lược về tác giả Phạm Văn Đồng.
Câu 2: Em hãy nên xuất xứ của văn bản.

Câu 3: Theo em văn bản được viết theo thể loại nào?

Câu 4: Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.

Câu 5: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Câu 6:  Theo em, tác giả chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ qua các phương diện nào?

Câu 7: Qua văn bản, em hãy tìm một số ví dụ về sự giản dị trong đời sống hoặc trong thơ văn của Bác.
* HS đọc ghi nhớ (SGK/55).
9. CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

* HS đọc ví dụ 1a,b (SGK/ 57) và trả lời các câu hỏi.
Câu 1. Xác định chủ ngữ của hai câu trên.
a/ 


b/ 


Câu 2: Ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu trên khác nhau như thế nào? 
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/57).
* HS đọc ví dụ đoạn trích 1/II (SGK/57).
Câu 3: Em sẽ chọn câu (a) hay (b) để điền vào dấu ba chấm trong đoạn trích trên? Vì sao em chọn cách viết đó?

* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/58)

* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài Luyện tập (SGK/58)

10.  VĂN BẢN Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG

* Học sinh đọc văn bản SGK./60,61 và trả lời các câu hỏi sau.

Câu 1: Trình bày sơ nét về tác giả Hoài Thanh.

Câu 2: Văn bản trên được viết theo thể loại nào?

Câu 3: Xác định phương thức biểu đạt trong văn bản.

Câu 4: Văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Câu 5: Theo Hoài Thanh,  nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì?

Câu 6: Theo Hoài Thanh công dụng của văn chương là gì?

Câu 7: Văn nghị luận của Hoài Thanh (qua Ý nghĩa văn chương) có gì đặc sắc?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/63)

11. CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG (Tiếp theo)
* HS đọc ví dụ 1a,b (SGK/ 57) và trả lời các câu hỏi:
Câu 1. Xác định chủ ngữ của hai câu trên.

a/ 


b/ 


Câu 2: Hai câu trên có gì giống nhau và có gì khác nhau?

Câu 3: Hãy trình bày quy tắc chuyển đổi câu chủ động thành mỗi kiểu câu bị động.

Câu 4: Những câu sau đây có phải là câu bị động không? Vì sao? 

a) Bạn em được giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi.

b) Tay em bị đau.

* HS đọc ghi nhớ (SGK/64).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài.
Bài tập 1 (SGK/63)

Bài tập 2 (SGK/65)
Bài tập 3: Viết đoạn văn (5-7) dòng trong đó có sử dụng câu bị động. Gạch chân câu bị động đó.

12. DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

* HS đọc ví dụ 1 (SGK/68)

Câu 1: Tìm các cụm danh từ có trong câu trên.
Câu 2: Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ.
* HS đọc ghi nhớ 1 (SGK/68).
* HS đọc ví dụ a,b,c,d/II (SGK/68).
Câu 3: Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu trên. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì?

* HS đọc ghi nhớ 2 (SGK/69).
* HS đọc, xác định yêu cầu và làm bài Luyện tập (SGK/69).
13. VĂN BẢN SỐNG CHẾT MẶC BAY

* HS đọc văn bản SGK/ 74-78 và trả lời câu hỏi.
Câu 1: Nêu vài nét về tác giả Phạm Duy Tốn.

Câu 2: Thể loại của văn bản là gì?

Câu 3: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Câu 4: Bố cục văn bản có thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Câu 5: Hãy chỉ ra hai mặt tương phản trong truyện “Sống chết mặt bay”.
Câu 6: Tại sao trong truyện Sống chết mặc bay, tác giả lại đề tên là làng X, huyện X, phủ X mà không phải là một tên làng, phủ, huyện nhất định?

Câu 7: Qua văn bản em có nhận xét gì về tên phụ mẫu?
* HS đọc ghi nhớ (SGK/83).
14. TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH.

Câu 1: Trong đời sống, những khi nào người ta cần được giải thích? Hãy nêu một số câu hỏi về nhu cầu giải thích hàng ngày (Ví dụ: Vì sao lại có nguyệt thực? Vì sao nước biển mặn?...)
 Câu 2: Hãy giải thích các vấn đề sau: Thế nào là hạnh phúc? Trung thực là gì? Thế nào là Có chí thì nên?

Câu 3: Đọc bài văn (tr.70 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và trả lời câu hỏi.

a) Bài văn giải thích vấn đề gì và giải thích như thế nào?

b) Để tìm hiểu phương pháp giải thích, em hãy chọn và ghi ra vở những câu định nghĩa như: Lòng khiêm tốn có thể coi là một bản tính,... Đó có phải là cách giải thích không?

c) Theo em, cách liệt kê các biểu hiện của khiêm tốn, cách đối lập người khiêm tốn và kẻ không khiêm tốn có phải là cách giải thích không?

d) Việc chỉ ra cái lợi của khiêm tốn, cái hại của không khiêm tốn và nguyên nhân của thói không khiêm tốn có phải là nội dung của giải thích không?

* HS đọc ghi nhớ (SGK/71).
Câu 4: Đọc bài văn (tr.72 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và cho biết vấn đề được giải thích và phương pháp giải thích trong bài.
15. CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

* HS đọc đề văn (SGK/84): Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.
* HS đọc phần 1,2,3,4 (SGK/84,85,86).
* HS đọc ghi nhớ (SGK/86)

Luyện tập: 
1. Viết đoạn mở bài khác cho đề bài trên.

2. Viết đoạn giải thích cho đề bài trên.

3. Viết thêm cách kết bài khác cho đề bài trên.
16. DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU (LUYỆN TẬP)
HS đọc, xác định yêu cầu và làm các bài tập (SGK/96,97)
* Bài tập 1 (SGK/96,97

* Bài tập 2 (SGK/97)
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